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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  07/6/2022 The anti-inflammatory and analgesic activities of aqueous extract of 

Vernonia amygdalina Del leaf were investigated in Swiss albino mice. 

Acetic acid-induced abdominal writhing model was used for studying 

analgesic activity of the leaf extract. Carrageenan - induced paw 

oedema was used for studying anti- inflammatory activity of the 

extract. The extract was administered orally at doses 250 and 500 

mg/kg body weight. Analgesic and anti-inflammatory activities of the 

extract were compared with standard reference drug diclofenac (5 

mg/kg) and negative control. The plant extract showed a analgesic 

effect, with 47.26% and 50.06% inhibition at 250 mg/kg and 500 

mg/kg respectively compared to that of the 5 mg/kg standard drug 

diclofenac which showed 52.86% inhibition (P< 0.05). The results of 

the anti-inflammatory study revealed that the extract reduced the 

carragenan-induced oedema significantly (p < 0.05) in comparison to 

the control group at both dose of 250 mg/kg and 500 mg/kg. The 

results indicate that the aqueous leaf extract of Vernonia amygdalina 

Del at dose of 250 mg/kg and 500 mg/kg had the both analgesic and 

anti-inflammatory effects. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  07/6/2022 Nghiên cứu khảo sát tác động giảm đau và kháng viêm của cao chiết 

nước lá cây Lá đắng (Vernonia amygdalina Del., Asteraceae) trên 

chuột nhắt trắng Swiss albino. Tác động giảm đau của cao chiết được 

khảo sát trên mô hình gây đau quặn bằng acid acetic. Tác động kháng 

viêm được thực hiện trên mô hình gây viêm bàn chân chuột bằng 

carrageenan. Cao Lá đắng được sử dụng đường uống ở liều 250 

mg/kg và 500 mg/kg thể trọng. Hiệu quả giảm đau, kháng viêm giữa 

các lô uống cao Lá đắng được đánh giá so sánh với lô uống nước cất 

và lô uống diclofenac 5 mg/kg. Ở mô hình gây đau quặn bằng acid 

acetic, cao chiết thể hiện tác dụng giảm đau, tỷ lệ ức chế số lần đau ở 

liều 250 mg/kg và 500 mg/kg lần lượt là 47,26% và 50,06%, so với 

lô đối chứng sử dụng diclofenac là 52,86% (p < 0,05). Ở thử nghiệm 

kháng viêm, cao chiết thể hiện khả năng làm giảm độ phù chân chuột 

rõ rệt ở cả liều 250 mg/kg và 500 mg/kg. Như vậy, cao chiết nước từ 

lá cây Lá đắng liều 250 mg/kg và liều 500 mg/kg có tác động giảm 

đau và kháng viêm. 
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1. Đặt vấn đề 

Đau và viêm vừa là một phản ứng bảo vệ cơ thể chống lại các yếu tố gây bệnh, vừa là phản 

ứng bệnh lý tuy nhiên có thể gây tổn thương các mô và gây nhiều triệu chứng khó chịu cho bệnh 

nhân [1]. Việc sử dụng các loại thuốc hóa dược để giảm đau kháng viêm gây nhiều tác dụng phụ, 

vì vậy hiện nay xu hướng là sử dụng dược liệu để điều trị bệnh [2]. Với ưu điểm là an toàn, ít tác 

dụng phụ khi dùng lâu dài, lá cây Lá đắng (Vernonia amygdalina Del., Asteraceae) được dân 

gian sử dụng phổ biến để điều trị đái tháo đường, tăng lipid huyết, giảm đau, kháng viêm…[3]. 

Một số nghiên cứu trên thế giới đã khảo sát thành phần hóa học, tác dụng dược lý của loài cây 

này [4]-[9]. Ở trong nước, đã có một số nghiên cứu về độc tính cấp, tác động hạ đường huyết, hạ 

lipid huyết của lá cây Lá đắng. Để xác định cơ sở khoa học cho việc sử dụng dược liệu hiệu quả, 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu tác dụng chống viêm, giảm đau của cao chiết nước từ lá của cây 

Lá Đắng Vernonia amygdalina Del trên chuột nhắt trắng với liều sử dụng thấp để giảm chi phí và 

hạn chế các tác dụng phụ không mong muốn có thể gây ra. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Động vật thử nghiệm 

Chuột nhắt trắng khỏe mạnh, trưởng thành 6-7 tuần tuổi, không dị tật, giống đực chủng Swiss 

albino, thể trọng 18-26 g, do Viện Vaccin và Sinh phẩm Y tế Nha Trang cung cấp (Hình 1). 

Chuột được nuôi ổn định trong lồng nhựa kích thước 25 x 35 x 15 cm, ở nhiệt độ phòng trong 

vòng 5 ngày trước khi tiến hành thử nghiệm, cung cấp nước và thức ăn đầy đủ. 

 
Hình 1. Chuột nhắt sử dụng trong thử nghiệm 

Mẫu thử 

Mẫu lá tươi cây Lá đắng được thu hái tự nhiên tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, loại bỏ các 

lá hư hại, rửa sạch, sấy ở nhiệt độ 60℃, xay nhỏ tại bộ môn Dược liệu – trường Đại học Nguyễn 

Tất Thành. Chiết nóng bột dược liệu với nước cất theo tỷ lệ 1/15 (kl/tt) trên bếp cách thủy 90℃, 

chiết 2 lần, 30 phút/lần, cô dịch chiết trên bếp cách thủy ở 70℃, thu được cao chiết nước toàn 

phần. Từ 1kg dược liệu khô, thu được 240,92 g cao nước, hiệu suất 24,09% với độ ẩm trung bình 

là 4,64%. Mẫu lá khô cây Lá đắng vào cao nước được bảo quản tại bộ môn Dược lý – trường Đại 

học Nguyễn Tất Thành.  

Hóa chất  

Carrageenan  1%  (Sigma  Aldrich,  Mỹ)  pha trong dung dịch nước muối sinh lý 0,9%, dung 

dịch chống  thấm  Ornano  imbidente  (Ugo  Basile,  Ý), thuốc đối chứng diclofenac (Voltaren 

50mg - Novartis), acid acetic (Sigma Aldrich). 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu tác động giảm đau 

Kết quả khảo sát độc tính cấp đường uống của cao nước lá cây Lá đắng cho giá trị LD50 là 

21,45 ± 1,07 g/kg, được xếp vào nhóm gần như không gây độc (phương pháp Behrens – Kärber) 

[9]. Liều sử dụng dự kiến ở người là 1,25 g/ 60kg/ ngày – 2,5 g/ 60kg/ ngày. Theo phương pháp 

ngoại suy quy đổi từ liều sử dụng ở người qua động vật: liều thử nghiệm ở chuột nhắt (mg/kg) =  

liều dự kiến ở người (mg/kg) * 12,3 [10]. Từ đây, tính toán ra liều tương ứng là khoảng 250 

mg/kg và 500 mg/kg được sử dụng để khảo sát tác động giảm đau, kháng viêm trên chuột nhắt 

trắng. Chuột được chia ngẫu nhiên thành các lô, mỗi lô 8 con gồm: lô chứng bệnh (CB) uống 

nước cất; lô chứng dương (CD) uống diclofenac liều 5 mg/kg; lô LĐ250 và LĐ500 lần lượt uống 

cao lá cây Lá đắng liều 250 mg/kg và 500 mg/kg mỗi ngày 1 lần vào một giờ nhất định liên tục 

trong 6 ngày với thể tích 0,1 ml/10g. Vào ngày thứ 7, sau khi uống thuốc hoặc cao thử 1 giờ, tiêm 

phúc mô acid acetic 1% với thể tích 0,1 ml/10 g. Chuột sau khi tiêm được đặt riêng lẻ vào từng 

bocal thủy tinh để quan sát và ghi nhận số lần đau quặn của chuột trong mỗi 5 phút trong vòng  

40 phút. Biểu hiện của cơn đau quặn bụng là cơ bụng co lại, chuột uốn mình, gập lưng và duỗi 

thẳng ít nhất một chân sau. So sánh số lần đau quặn của chuột giữa các lô tại cùng một thời điểm 

với nhau [5], [6]. 

Tỷ lệ giảm đau được tính theo công thức (1): 

X(%) =
𝐴𝑡 − 𝐴𝑐𝑏

𝐴𝑐𝑏
× 100% (1) 

Trong đó:  

X: Tỷ lệ giảm đau tính theo %. 

At: Số lần đau của lô chuột thử nghiệm (lô LD250, LDD500, CD).  

Acb: Số lần đau của lô chứng bệnh. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu tác động kháng viêm 

Chuột được chia ngẫu nhiên thành 4 lô, mỗi lô 10 con: Lô chứng bệnh (CB) và lô sinh lý (SL) 

uống nước cất, lô chứng dương (CD) uống diclofenac liều 5mg/kg, lô LĐ250 và LĐ500 lần lượt 

uống cao lá cây Lá đắng liều 250 mg/kg và 500 mg/kg, mỗi ngày 1 lần vào một giờ nhất định liên 

tục trong 6 ngày với thể tích 0,1 ml/10g. Vào ngày thứ 7, sau khi uống thuốc xong 1 giờ, chuột 

được gây viêm bằng cách tiêm dưới da gan bàn chân trái 0,04 ml carrageenan 1% pha trong nước 

muối sinh lý 0,9%. Đo thể tích bàn chân trái chuột bằng thiết bị Plethysmometer (Model 7140, 

UgoBasile, Ý) vào các thời điểm 1, 3, 5 giờ sau tiêm. Trong 7 ngày tiếp theo, tiếp tục cho chuột 

uống thuốc đối chứng, hoặc cao thử nghiệm và theo dõi thể tích bàn chân chuột vào một giờ nhất 

định mỗi ngày. Độ phù bàn chân chuột được tính theo công thức (2):  

Delta Vt(%) =
𝑉𝑡−𝑉𝑜

𝑉𝑜
× 100%      (2) 

Trong đó:  

Delta Vt: Độ giảm sưng phù chân tính theo %. 

V0 là thể tích bàn chân chuột (ml) trước khi gây viêm.  

Vt thể tích bàn chân chuột (ml) tại các thời điểm sau gây viêm. 

So sánh độ phù bàn chân chuột giữa các lô tại cùng một thời điểm với nhau [5], [6]. 

2.2.3. Xử lý kết quả và phân tích thống kê 

Kết  quả được  trình  bày  dưới  dạng  trung bình ± sai số chuẩn của giá trị trung bình (Mean ± 

SEM). Số liệu được phân tích thống kê sử dụng phép kiểm Kruskal-Wallis và Mann-Whitney với 

phần mềm SPSS  20. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi giá trị p < 0,05. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Kết quả khảo sát tác động giảm đau 
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Kết quả khảo sát tác động giảm đau được thể hiện ở Bảng 1, Bảng 2. 

Bảng 2. Số lần đau quặn của các lô chuột ở thử nghiệm giảm đau   

Khoảng thời gian 

(phút) 

Chứng bệnh 

(CB) 

Chứng dương 

(CD) 

Lá đắng 250 mg/kg 

(LĐ250) 

Lá đắng 500 mg/kg 

(LĐ500) 

0-5 8,63 ± 2,11 2,5 ± 1,05* 6 ± 1,21 4,88 ± 1,41 

>5-10 20,88 ± 1,55 11,38 ± 3,08* 13,5 ± 1,52** 10,25 ± 2,04** 

>10-15 21,13 ± 2,03 10,38 ± 1,84** 11,88 ± 1,29** 10,25 ± 1,66** 

>15-20 16,88 ± 2,31 7,88 ± 1,42* 8,13 ± 0,9** 8 ± 1,46* 

>20-25 13,88 ± 1,77 6,63 ± 1,68* 6,63 ± 0,6** 7,88 ± 1,78* 

>25-30 10,63 ± 1,64 4,88 ± 1,17* 4,63 ± 0,56* 4,13 ± 1,27* 

>30-35 8,88 ± 1,54 4,13 ± 1,13* 3,13 ± 0,61** 3,63 ± 1,15* 

>35-40 6,25 ± 1,39 2,75 ± 1 2,63 ± 0,5 4,5 ± 1,28 

0-40 107,13 ± 10,33 50,5 ± 10,58** 56,5 ± 4,1** 53,5 ± 10,25** 

Ghi chú: *: p < 0,05 so với lô CB, **: p < 0,01 so với lô CB 

Bảng 2. Tỷ lệ % ức chế đau của các lô chuột ở thử nghiệm giảm đau   

Khoảng thời gian 

(phút) 

Chứng dương 

(CD) 

Lá đắng 250 mg/kg 

(LĐ250) 

Lá đắng 500 mg/kg 

(LĐ500) 

0-5 71,03 30,48 43,45 

>5-10 45,50 35,34 50,91 

>10-15 50,88 43,78 51,49 

>15-20 53,32 51,84 52,61 

>20-25 52,23 52,23 43,23 

>25-30 54,09 56,44 61,15 

>30-35 53,49 64,75 59,12 

>35-40 56,00 57,92 28,00 

0-40 52,86 47,26 50,06 

 

Sau khi tiêm acid acetic, chuột ở lô chứng bệnh xuất hiện cơn đau trong suốt quá trình khảo 

sát. Cơn đau xuất hiện trong vòng 5 phút sau khi tiêm thuốc, đạt tối đa từ 5-15 phút sau khi tiêm 

và giảm dần tới cuối thử nghiệm. Tính trong toàn bộ 40 phút khảo sát, lô chứng dương dùng 

thuốc diclofenac 5 mg/kg đường uống, cho thấy giảm rõ rệt số lần đau so với lô chứng bệnh (p < 

0,01). Xét riêng từng khoảng 5 phút, số lần đau quặn đều thấp hơn so với lô chứng bệnh trong tất 

cả thời gian khảo sát, đặc biệt trong các khoảng 0 – 5, 5 – 10, 10 – 15, 15 – 20, 25 – 30, 30 – 35 

phút sự khác biệt này đạt ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Trung bình trong suốt 40 phút theo dõi, 

diclofenac làm giảm số lần đau 52,86% so với lô chứng bệnh. Trong các khoảng thời gian từ 0 

phút tới 35 phút, tỷ lệ giảm đau dao động từ 45,50% tới 71,03%. Tiêm phúc mô acid acetic 1% 

gây được các cơn đau quặn ở chuột và diclofenac 5 mg/kg thể hiện được tác động giảm đau, phù 

hợp để làm thuốc đối chứng.  

Lô cao nước lá cây Lá đắng liều 250 mg/kg và 500 mg/kg đều làm giảm số cơn đau quặn rõ 

rệt so với lô chứng bệnh ở trong tổng 40 phút khảo sát (p < 0,01). Xét trên từng khoảng 5 phút, số 

lần đau quặn trên chuột ở lô thử nghiệm luôn thấp hơn so với số lần đau quặn của lô chứng bệnh. 

Đặc biệt, trong các khoảng từ 5 phút đến 35 phút, sự khác biệt này đạt ý nghĩa thống kê (p < 

0,05). Trung bình trong suốt 40 phút theo dõi, cao Lá đắng 250 mg/kg làm giảm 47,26% số lần 

đau so với lô chứng bệnh. Tính riêng từng khoảng thời gian từ 5 – 35 phút, tỷ lệ giảm đau dao 

động từ 35,34 tới 64,75%. Đối với lô cao Lá đắng 500 mg/kg, trong các khoảng thời gian từ 5 – 

35 phút, tỷ lệ giảm đau dao động từ 43,23% tới 61,15%, và tỷ lệ giảm đau trung bình trong 40 phút 

là 50,06% so với lô chứng bệnh.  Điều này cho thấy tác dụng giảm đau ngoại biên của cao lá cây Lá 

Đắng liều 250 mg/kg và liều 500mg/kg dựa trên khảo sát số lần đau quặn. Sự khác biệt giữa số lần 

đau quặn trên chuột của lô cao Lá đắng liều 250 mg/kg và liều 500 mg/kg so với lô chứng dương 

không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).Tác động làm giảm số lần đau quặn của cao nước Lá đắng 

khác nhau không có ý nghĩa thống kê giữa 2 liều 250 mg/kg và 500 mg/kg (p > 0,05). 
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Như vậy, cao nước lá cây Lá đắng liều 250 mg/kg và 500 mg/kg uống 7 ngày liên tục cho tác 

động giảm đau trên mô hình tiêm phúc mô acid acetic 1%. Tác động này tương đương với thuốc 

đối chứng diclofenac 5 mg/kg. 

3.2. Kết quả khảo sát tác động kháng viêm  

Biểu hiện sưng của bàn chân chuột sau khi tiêm Carrageenan được thể hiện ở Hình 2. 

 
Hình 2. Bàn chân chuột ở lô sinh lý (A) và lô chứng bệnh (B) 3h sau gây viêm 

Kết quả khảo sát tác động kháng viêm được thể hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3. Độ phù chân chuột ở các thời điểm khảo sát (%) 

 Chứng bệnh  

(CB) 

Chứng dương 

(CD) 

Lá đắng 250 

mg/kg (LĐ250) 

Lá đắng 500 

mg/kg (LĐ500) 

Sinh lý 

(SL) 

Delta V1 
38,52  

± 3,96@@ 

33,45  

± 2,23@@ 

37  

± 1,99@@ 

35  

± 2,14@@ 

8,73  

± 0,98 

Delta V3 
58,6  

± 3,03@@ 

36,14  

± 2,08**@@ 

47,55  

± 2,98*##@@ 

42,68  

± 2,97**@@ 

4,91  

± 1,64 

Delta V5 
53,69  

± 2,08@@ 

26,14 ± 

1,68**@@ 
38,82 ± 2,34**##@@ 32,41 ± 1,59**#@@ 

4  

± 1,63 

Delta V24 
54,19  

± 2,62@@ 

25,64 

 ± 1,94**@@ 

30,68  

± 1,64**@@ 

25,55  

± 1,49**@@ 

0,00  

± 0,00 

Delta V48 
48,92  

± 2,11@@ 

19,23 ± 

1,64**@@ 

27,36  

± 2,62**@@ 

24,64  

± 1,8**@@ 
0,00 ± 0,00 

Delta V72 
47,33  

± 2,28@@ 

17,82 

 ± 2,08**@@ 

25,45 

 ± 2,39**@@ 

22,64  

± 1,62**@@ 
0,00 ± 0,00 

Delta V96 
44,01 

 ± 1,70@@ 

16,82 

 ± 1,62**@@ 

23,95 

 ± 1,76**@@ 

20,68  

± 1,35**@@ 
0,00 ± 0,00 

Delta V120 
39,2  

± 1,80@@ 

16,32 

 ± 1,59**@@ 

23,45  

± 1,8**@@ 

18,77 

 ± 1,73**@@ 
0,00 ± 0,00 

Delta V144 
34,83  

± 1,46@@ 

13,32  

± 1,55**@@ 

20,64 

 ± 2,35**#@@ 

16,32  

± 1,59**@@ 
0,00 ± 0,00 

Delta V168 
33,83  

± 1,40@@ 

9,82 

 ± 0,12**@@ 

17,68  

± 2,11**#@@ 

13,32 

 ± 1,36**@@ 
0,00 ± 0,00 

Ghi chú: @@: p < 0,01 so với lô SL  *: p < 0,05 so với lô CB  **: p < 0,01 so với lô CB 
                      #: p < 0,05 so với lô CD  ##: p < 0,01 so với lô CD 

Kết quả thử nghiệm cho thấy lô chứng bệnh có độ sưng phù chân chuột sau khi tiêm dung 

dịch carrageenan 1%, ở thời điểm 1h, 3h, 5h, 24h, 48h, 96h, 120h, 144h, 168h so với lô sinh lý 

khác nhau có ý nghĩa thống kê (p < 0,01). Lô chứng dương uống diclofenac liều 5 mg/kg có làm 
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giảm độ sưng phù chân chuột ở thời điểm 3h, 5h, 24h, 48h, 96h, 120h, 144h, 168h so với chứng 

bệnh có ý nghĩa thống kê (p < 0,01). Như vậy, việc tiêm carrageenan đã gây viêm bàn chân 

chuột, và diclofenac thể hiện tác động kháng viêm thông qua việc làm giảm độ phù bàn chân 

chuột, phù hợp để làm thuốc đối chứng trong thử nghiệm. 

Lô cao Lá đắng liều 250 mg/kg và liều 500mg/kg cho làm giảm độ sưng bàn chân chuột ở tất 

cả các thời điểm khảo sát so với lô chứng bệnh, đặc biệt từ thời điểm 3h đến 168h đạt ý nghĩa 

thống kê (p < 0,05). Tỷ lệ làm giảm độ phù chân chuột của lô cao Lá đắng 250 mg/kg và 500 

mg/kg tại các thời điểm từ 1h tới 168h lần lượt là 20,58% tới 47,74% và 29,65% tới 60,63%. Lô 

cao Lá đắng liều 250 mg/kg cho tác động kháng viêm, có khả năng làm giảm độ sưng phù bàn 

chân chuột, nhưng mức độ giảm không bằng so với diclofenac 5 mg/kg ở thời điểm 3h, 5h, 144h, 

168h sau khi tiêm dung dịch carrageenan 1% (p < 0,05). Lô cao Lá đắng liều 500 mg/kg cho làm 

giảm độ phù chân chuột tương đương với diclofenac 5 mg/kg ở đa số các thời điểm khảo sát, và 

thấp hơn ở thời điểm 5h (p < 0,05). Độ phù bàn chân chuột ở 2 lô cao Lá đắng khác biệt không có 

ý nghĩa thống kê ở tất cả các thời điểm khảo sát (p > 0,05). Độ phù chân chuột ở tất cả các lô 

chứng dương, cao Lá đắng 250 mg/kg, cao Lá đắng 500 mg/kg khác biệt có ý nghĩa thống kê so 

với lô sinh lý ở toàn bộ các thời điểm khảo sát (p < 0,01). Điều này chứng tỏ diclofenac và cao 

Lá đắng có tác động kháng viêm, nhưng chưa đưa bàn chân chuột về trạng thái bình thường như 

lô sinh lý. 

Như vậy, cao nước lá cây Lá đắng liều 250 mg/kg và 500 mg/kg uống 7 ngày liên tục cho tác 

động kháng viêm trên mô hình tiêm dưới da bàn chân chuột carrageenan 1%.  

Lá đắng từ lâu được sử dụng trong dân gian để dự phòng và điều trị viêm khớp. Kết quả 

nghiên cứu phù hợp với các công bố trước đây của thế giới và góp phần khẳng định vai trò của 

dược liệu này [5], [6]. Điều này cho thấy, tuy cây Lá đắng được trồng trong các môi trường khác 

nhau, khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau, nhưng vẫn chứa những hoạt chất quan trọng có tác động 

giảm đau, kháng viêm. Khả năng kháng viêm chủ yếu là do thành phần flavonoids ức chế tổng 

hợp các chất tiền viêm như eicosanoids, cytokines, C-reactive protein [11]. Trong thành phần của 

lá cây có chứa tanin, đây là nhóm hợp chất có tiềm năng ức chế Cyclooxygenase cho tác động 

kháng viêm [12]. Các thành phần alkaloid, flavonoid, saponin đã được báo cáo về tác động giảm 

đau. Các nhóm hoạt chất này giảm đau theo cơ chế chủ yếu là ức chế sự tổng hợp prostaglandin 

hoặc thông qua tác động trên một số receptor đặc hiệu ở thần kinh trung ương [13]. Các thành 

phần chống oxy hóa có trong lá cây Lá đắng có thể góp phần giảm các stress oxy hóa (giảm 

ROS) trong quá trình viêm, góp phần giảm đau, kháng viêm [14].  

Ở trong nước, nhóm tác giả Phạm Thị Ngọc Anh và cộng sự cũng có nghiên cứu tác động 

giảm đau, kháng viêm của cao chiết Lá đắng với liều duy nhất 500 mg/kg, 1000 mg/kg và 2500 

mg/kg [15]. Kết quả cho thấy cao Lá đắng thể hiện tác động giảm đau, kháng viêm nhưng chỉ xảy 

ra ở 1 số thời điểm khảo sát và tác động này chỉ rõ rệt ở các liều cao (1000 mg/kg và 2500 

mg/kg). Vì vậy, nghiên cứu của chúng tôi tiến hành với liều thấp hơn nhưng sử dụng trước đó 7 

ngày để khảo sát tác động dự phòng đau, dự phòng viêm của dược liệu này và thực hiện theo dõi 

ở nhiều thời điểm sớm hơn. Kết quả cho thấy, dù liều sử dụng thấp hơn, nhưng hiệu quả giảm 

đau và kháng viêm thể hiện được ở hầu như toàn bộ các thời điểm khảo sát. Điều này chứng tỏ 

cao Lá đắng có khả năng dự phòng đau và viêm. Trong thực tế, khi sử dụng thuốc từ dược liệu, 

thường sẽ sử dụng thời gian dài chứ hiếm khi dùng liều duy nhất. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị 

trong các nghiên cứu tiếp theo về tác động dược lý của cao Lá đắng, tiếp tục thực hiện ở liều thấp 

và thời gian dài để theo dõi hiệu quả, độc tính của cao dược liệu này một cách chi tiết hơn hơn.  

4. Kết luận 

Cao nước lá cây Lá đắng Vernonia amygdalina Del. liều 250 mg/kg và 500 mg/kg có tác động 

kháng viêm và giảm đau ngoại biên. Tác động giảm đau ở 2 liều tương đương diclofenac 5 

mg/kg. Tác động kháng viêm của cao Lá đắng 500 mg/kg tương đương diclofenac 5 mg/kg và Lá 

đắng 250 mg/kg thể hiện tác động kháng viêm kém hơn diclofenac ở một số thời điểm khảo sát. 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 227(14): 201 - 207 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                      207                                             Email: jst@tnu.edu.vn 

Hiện tại, chưa có nhiều công bố về nghiên cứu tác dụng dược lý của cây Lá đắng tại Việt Nam, 

nên cần mở rộng các hướng nghiên cứu vì cây Lá đắng có tiềm năng ứng dụng tốt trong điều trị. 

Lời cám ơn 

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 
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